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1. Mở đầu
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động 
lực quan trọng thúc đẩy chuyển đổi giáo dục đại 
học. Sự phát triển của các nền tảng AI sinh tạo như 
ChatGPT, Gemini, Copilot mở ra kỷ nguyên giáo 
dục cá nhân hóa, linh hoạt và dựa trên dữ liệu. AI 
không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn tái cấu trúc hệ 
sinh thái giáo dục, ảnh hưởng đến phương thức 
dạy học, quản lý tri thức, đánh giá kết quả và đặc 
biệt là vai trò của giảng viên. Theo đó, giảng viên 
chuyển từ “người truyền đạt” sang người kiến tạo, 
hướng dẫn và cố vấn học thuật, đòi hỏi năng lực số 
và tư duy sư phạm thích ứng.

Những thay đổi này đặt ra thách thức lớn cho 
đội ngũ giảng viên. Nhiều nghiên cứu cho thấy 
năng lực số là điều kiện then chốt của chuyển đổi 
số giáo dục, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu về đạo 
đức, minh bạch và hợp tác khi ứng dụng AI. Tuy 
nhiên, các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung 
vào khía cạnh kỹ thuật, chưa làm rõ đầy đủ sự biến 
đổi bản sắc nghề nghiệp và chức năng sư phạm 
của giảng viên, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam 
còn tồn tại chênh lệch về năng lực số và điều kiện 
triển khai.

Từ khoảng trống đó, bài viết phân tích tài liệu 
trong và ngoài nước nhằm làm rõ sự chuyển 
đổi vai trò giảng viên trong môi trường giáo dục 
tích hợp AI. Nghiên cứu tập trung vào ba mục 
tiêu: làm rõ sự thay đổi vai trò và bản sắc nghề 
nghiệp; xác định các nhóm năng lực số cốt lõi; và 
đề xuất định hướng phát triển đội ngũ giảng viên, 
qua đó xây dựng mô hình giảng viên thích ứng 
với kỷ nguyên AI.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích 

tài liệu thứ cấp theo quan điểm của Tisdell và các 
cộng sự [10], coi tài liệu như nguồn dữ liệu xã hội 
học phản ánh bối cảnh, giá trị và diễn ngôn học 
thuật của hiện tượng nghiên cứu. Phương pháp 
này được lựa chọn nhằm hệ thống hóa, so sánh và 
diễn giải các kết quả nghiên cứu hiện có về vai trò, 
năng lực và sự chuyển đổi nghề nghiệp của giảng 
viên trong bối cảnh giáo dục đại học ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo.

2.1.1. Nguồn dữ liệu và công cụ nghiên cứu
Nguồn dữ liệu bao gồm: (1) các bài báo khoa 

học trong và ngoài nước về trí tuệ nhân tạo, năng 
lực số và phát triển nghề nghiệp giảng viên; (2) các 
văn bản chính sách, đề án và báo cáo chiến lược 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam giai đoạn 
2021 - 2025; và (3) các công trình quốc tế tiêu biểu 
về khung năng lực giảng viên trong môi trường giáo 
dục số. Tất cả tài liệu được lựa chọn dựa trên ba 
tiêu chí: tính cập nhật, độ tin cậy học thuật và mức 
độ liên quan trực tiếp đến chủ đề nghiên cứu. Công 
cụ chính được sử dụng là bảng phân tích nội dung 
được thiết kế theo ba khung lý thuyết: Khung năng 
lực số DigCompEdu, Mô hình TPACK và Phương 
pháp định tính của Tisdell và các cộng sự[10]. Bảng 
này cho phép đối chiếu, phân loại và mã hóa các 
khái niệm, chủ đề và chỉ báo xuất hiện trong tài liệu.

2.1.2. Quy trình phân tích dữ liệu
Quy trình phân tích được tiến hành qua bốn 

bước liên hoàn:
(1) Thu thập và sàng lọc tài liệu theo tiêu chí đã 

xác định;
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(2) Đọc và mã hóa mở nhằm nhận diện các khái 
niệm, thuật ngữ và chủ đề liên quan đến vai trò, 
năng lực và thách thức của giảng viên;

(3) Phân nhóm mã và hình thành chủ đề, tập 
trung vào ba trục chính: (i) biến đổi vai trò nghề 
nghiệp; (ii) năng lực số cốt lõi; (iii) hàm ý chính sách 
và đào tạo;

(4) Đối chiếu và tổng hợp kết quả với ba khung lý 
thuyết nền để rút ra các mẫu hình và mô hình khái 
niệm phản ánh hiện tượng nghiên cứu.

Để đảm bảo độ tin cậy và giá trị khoa học, 
nghiên cứu tuân thủ các nguyên tắc của nghiên cứu 
định tính chuẩn mực. Mọi dữ liệu được kiểm chứng 
chéo, mã hóa độc lập và ghi chú phân tích nhằm 
duy trì tính khách quan và độ nhất quán trong quá 
trình tổng hợp kết quả. Việc vận dụng phương pháp 
phân tích tài liệu thứ cấp theo tiếp cận của Tisdell 
và các cộng sự[10] giúp bài viết không chỉ tổng hợp 
các tri thức hiện có, mà còn diễn giải và khái quát 
hóa xu hướng chuyển đổi vai trò giảng viên, đồng 
thời cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc 
hoạch định chính sách và phát triển năng lực đội 
ngũ giảng viên trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. 

2.2. Kết quả và bàn luận
2.2.1. Sự chuyển đổi vai trò và bản sắc nghề 

nghiệp của giảng viên trong thời đại trí tuệ nhân tạo
Kết quả phân tích cho thấy sự phát triển của trí 

tuệ nhân tạo đang thúc đẩy sự chuyển dịch căn bản 
trong vai trò của giảng viên đại học. Trong mô hình 
truyền thống, giảng viên được xem là “người truyền 
đạt tri thức trung tâm”. Tuy nhiên, với sự xuất hiện 
của các hệ thống AI có khả năng tạo nội dung, đánh 
giá và hỗ trợ học tập, giảng viên không còn là “nguồn 
cung cấp thông tin duy nhất” mà chuyển sang vai trò 
người kiến tạo môi trường học tập, hướng dẫn quá 
trình học tập và cố vấn học thuật có năng lực phản 
tư [2;6]. Các nghiên cứu quốc tế cho thấy AI đang 
tái cấu trúc mối quan hệ giữa “người dạy - người 
học - tri thức”, khiến vai trò của giảng viên trở nên 
linh hoạt và đa chiều hơn [1;8]. Bên cạnh nhiệm vụ 
giảng dạy, giảng viên còn tham gia thiết kế, điều 
phối và đánh giá quá trình học tập dựa trên dữ liệu 
(learning analytics). Từ đó, bản sắc nghề nghiệp của 
giảng viên dần chuyển từ “giáo viên - nhà chuyên 
môn” sang “nhà thiết kế sư phạm - cố vấn - nhà đổi 
mới”. Các nghiên cứu trong nước cũng khẳng định 
xu hướng chuyển đổi này là tất yếu trong bối cảnh 
giáo dục đại học Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển 
đổi số [3;5]. Trong môi trường giáo dục tích hợp AI, 
giảng viên không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà 
còn phải làm chủ công nghệ, phát triển học liệu số 
và hỗ trợ sinh viên học tập độc lập, phản biện và 
sáng tạo. Từ góc nhìn lý thuyết, sự chuyển đổi này 
phù hợp với mô hình TPACK [11], trong đó kiến thức 
công nghệ, sư phạm và chuyên môn được tích hợp 
thành năng lực tổng hợp. Đồng thời, giảng viên cần 
đóng vai trò định hướng giá trị và đạo đức trong quá 
trình ứng dụng công nghệ [13]. Như vậy, AI không 
làm suy giảm vai trò của giảng viên mà thúc đẩy quá 

trình tái định vị nghề nghiệp, chuyển từ người truyền 
đạt tri thức sang người dẫn dắt và phát triển năng lực 
học tập của người học.

2.2.2. Các nhóm năng lực số cốt lõi của giảng 
viên trong bối cảnh giáo dục thông minh

Một phát hiện quan trọng của nghiên cứu là xác 
định sáu nhóm năng lực số cốt lõi mà giảng viên cần 
có để thực hiện hiệu quả vai trò trong môi trường 
giáo dục ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Các năng lực 
này được tổng hợp từ khung DigCompEdu kết hợp 
với các nghiên cứu gần đây.

Thứ nhất, năng lực công nghệ và khai thác AI, 
bao gồm khả năng sử dụng thành thạo các nền 
tảng học tập và công cụ AI sinh tạo, đồng thời đánh 
giá độ tin cậy và giới hạn của chúng. Thứ hai, năng 
lực thiết kế học liệu và môi trường học tập số, thể 
hiện ở khả năng tích hợp công nghệ vào nội dung, 
phương pháp dạy học và xây dựng các hoạt động 
tương tác phù hợp với người học.

Thứ ba, năng lực sư phạm sáng tạo giúp giảng 
viên vận dụng AI linh hoạt, thúc đẩy tư duy phản biện 
và học tập chủ động. Thứ tư, năng lực dữ liệu cho 
phép thu thập, phân tích dữ liệu học tập để điều chỉnh 
phương pháp và cá nhân hóa trải nghiệm học tập.

Thứ năm, năng lực đạo đức và an toàn số nhằm 
đảm bảo sử dụng AI đúng chuẩn mực, tránh gian lận 
học thuật và rủi ro dữ liệu. Cuối cùng, năng lực phát 
triển nghề nghiệp suốt đời giúp giảng viên liên tục cập 
nhật công nghệ và thích ứng với đổi mới giáo dục.

Hình 1. Khung năng lực số của các nhà giáo dục Châu Âu

Những năng lực này không tách biệt, mà tương 
tác và hỗ trợ lẫn nhau, hình thành hệ năng lực tích 
hợp của giảng viên thời AI. Kết quả phân tích cho 
thấy, sự thiếu hụt một trong các nhóm năng lực này 
có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả giảng dạy 
và khả năng thích ứng của giảng viên trong quá 
trình chuyển đổi số giáo dục. Vì vậy, phát triển năng 
lực số không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là chiến 
lược phát triển nghề nghiệp mang tính nền tảng của 
đội ngũ giảng viên đại học Việt Nam hiện nay.

2.3. Về ý nghĩa lý luận - chuyển đổi mô hình vai 
trò và bản sắc nghề nghiệp

Từ góc nhìn lý luận, kết quả nghiên cứu củng 
cố nhận định của Tisdell và các cộng sự [10] rằng 
trong nghiên cứu giáo dục, giảng viên cần được 
tiếp cận như chủ thể xã hội đang kiến tạo lại bản 
sắc nghề nghiệp của mình trong không gian công 
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nghệ. AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn tham 
gia vào quá trình kiến tạo tri thức, làm thay đổi cách 
giảng viên nhìn nhận giá trị nghề nghiệp, tri thức 
và mối quan hệ với người học. Trong môi trường 
AI, tri thức không còn khan hiếm mà trở thành 
nguồn tài nguyên có thể được tạo sinh và tái tổ hợp 
nhanh chóng. Điều này dẫn đến sự dịch chuyển vị 
thế tri thức của giảng viên từ “người nắm giữ tri 
thức” sang “người định hướng tri thức”. Quyền lực 
nghề nghiệp không còn dựa trên việc sở hữu thông 
tin mà dựa trên khả năng kết nối, phân tích, phản 
biện và tái cấu trúc tri thức một cách có trách nhiệm 
[1;8]. Do đó, bản sắc nghề nghiệp của giảng viên 
đang chuyển từ mô hình “truyền thụ” sang “đồng 
kiến tạo”. Sự chuyển đổi này đòi hỏi giảng viên vừa 
tái định nghĩa ý nghĩa nghề nghiệp, vừa duy trì các 
giá trị nhân văn và sứ mệnh khai sáng của giáo dục, 
đồng thời trở thành người học suốt đời và người 
dẫn dắt quá trình phát triển tri thức của người học.

2.4. Về ý nghĩa thực tiễn - năng lực số như nền 
tảng của nghề dạy học

Từ khía cạnh thực tiễn, năng lực số không còn 
chỉ là kỹ năng kỹ thuật mà đã trở thành hạ tầng nghề 
nghiệp mới của giảng viên. Năng lực này bao gồm 
nhận thức công nghệ, phán đoán đạo đức, sáng tạo 
và năng lực xã hội, góp phần hình thành văn hóa 
nghề dạy học trong thời đại AI. Khung DigCompEdu 
cung cấp cơ sở quan trọng để xác định và đánh giá 
năng lực số của giảng viên, tuy nhiên việc áp dụng 
tại Việt Nam cần được bản địa hóa để phù hợp với 
đặc thù hệ thống giáo dục và văn hóa học thuật. 
Việc phát triển năng lực số vì vậy không thể chỉ dựa 
vào các khóa đào tạo kỹ năng công nghệ ngắn hạn 
mà cần được thiết kế như một quá trình phát triển 
nghề nghiệp liên tục, gắn với chiến lược của các cơ 
sở giáo dục đại học. Đặc biệt, năng lực đạo đức số 
ngày càng trở nên quan trọng khi các hệ thống AI 
tạo sinh như ChatGPT hay Gemini vừa mang lại cơ 
hội đổi mới giảng dạy, vừa đặt ra thách thức về tính 
xác thực của tri thức, đạo đức học thuật và công 
bằng trong học tập [2]. Do đó, giảng viên không chỉ 
cần biết sử dụng AI mà còn phải hướng dẫn sinh 
viên tư duy phản biện và sử dụng công nghệ một 
cách có trách nhiệm.

2.5. Về khía cạnh chính sách - khoảng trống 
thể chế và yêu cầu tái cấu trúc hệ thống phát triển 
giảng viên

Dưới góc nhìn chính sách, nghiên cứu cho thấy 
Việt Nam hiện vẫn thiếu một khung năng lực số 
quốc gia dành riêng cho giảng viên đại học, dẫn 
đến sự phân tán trong đào tạo và đánh giá năng 
lực số giữa các trường. Nhiều chương trình bồi 
dưỡng vẫn thiên về “tập huấn công nghệ” hơn là 
phát triển năng lực sư phạm số. Điều này cho thấy 
cần xây dựng chuẩn năng lực số quốc gia cho 
giảng viên, tích hợp các yếu tố từ DigCompEdu và 
TPACK nhưng phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Bên 
cạnh đó, chính sách phát triển đội ngũ cần hướng 
tới mô hình “đại học thông minh”, trong đó giảng 

viên không chỉ giảng dạy mà còn tham gia vào hệ 
sinh thái đổi mới sáng tạo, dữ liệu mở và hợp tác 
học thuật quốc tế. Cơ chế quản trị giáo dục cần tạo 
không gian sáng tạo, khuyến khích thử nghiệm và 
bảo đảm quyền tự do học thuật trong việc ứng dụng 
AI. Đồng thời, cần thiết lập các chuẩn đạo đức nghề 
nghiệp mới liên quan đến dữ liệu, quyền sở hữu trí 
tuệ và các sản phẩm học thuật do AI tạo ra. Ngoài 
ra, cần tăng cường sự gắn kết giữa chính sách nhà 
nước, chiến lược của cơ sở giáo dục và nhu cầu xã 
hội, nhằm bảo đảm việc phát triển năng lực số của 
giảng viên không chỉ ở cấp độ cá nhân mà được 
thể chế hóa trong chiến lược phát triển giáo dục đại 
học quốc gia.

2.6. Về phương pháp luận - giá trị của phân tích 
tài liệu thứ cấp trong nghiên cứu giáo dục

Một điểm nổi bật của nghiên cứu là việc sử 
dụng phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp theo 
hướng dẫn của Tisdell và các cộng sự [10]. Phương 
pháp này cho phép tổng hợp và diễn giải các xu 
hướng biến đổi của giáo dục mà nhiều phương 
pháp định lượng khó phản ánh đầy đủ. Phân tích 
tài liệu không chỉ dừng ở việc tổng hợp nội dung 
mà còn nhận diện các cấu trúc diễn ngôn học thuật 
liên quan đến “năng lực số”, “vai trò giảng viên” và 
“giáo dục thông minh”. Cách tiếp cận này giúp làm 
rõ xu hướng chuyển đổi vai trò giảng viên ở quy mô 
toàn cầu, đồng thời chỉ ra những đặc thù của Việt 
Nam về chính sách, cơ sở hạ tầng và văn hóa học 
thuật. Về phương pháp luận, phân tích tài liệu thứ 
cấp - khi được thực hiện hệ thống và minh bạch - có 
thể trở thành phương pháp nghiên cứu độc lập, góp 
phần tạo ra tri thức mới và phù hợp với định hướng 
nghiên cứu giáo dục hiện đại.

2.7. Đề xuất chính sách và định hướng phát triển 
đội ngũ giảng viên trong giáo dục đại học Việt Nam

Từ kết quả phân tích, nghiên cứu đề xuất một số 
hàm ý chính sách cho việc phát triển đội ngũ giảng 
viên đại học Việt Nam trong thời kỳ trí tuệ nhân tạo. 

Trước hết, cần xây dựng Khung năng lực số quốc 
gia cho giảng viên, dựa trên DigCompEdu nhưng điều 
chỉnh phù hợp với bối cảnh Việt Nam, trong đó quy 
định các cấp độ năng lực và tích hợp các yếu tố đạo 
đức, văn hóa và pháp lý trong ứng dụng AI. 

Thứ hai, các cơ sở giáo dục đại học cần tái cấu 
trúc chương trình đào tạo và bồi dưỡng giảng viên 
theo hướng phát triển năng lực sư phạm số, quản 
trị dữ liệu học tập, phát triển học liệu với sự hỗ trợ 
của AI và năng lực đánh giá sản phẩm học tập do 
AI tạo sinh. 

Thứ ba, cần xây dựng cơ chế khuyến khích đổi 
mới sáng tạo trong dạy học, bao gồm việc ghi nhận 
và khen thưởng các sáng kiến tích hợp AI, đồng 
thời thúc đẩy cộng đồng thực hành để giảng viên 
chia sẻ kinh nghiệm và phát triển năng lực số. Cuối 
cùng, cần tăng cường liên kết giữa nhà nước, nhà 
trường và doanh nghiệp công nghệ nhằm thúc đẩy 
ứng dụng AI an toàn, hiệu quả, đồng thời bảo đảm 
các giá trị nhân văn trong giáo dục.
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3. Kết luận và kiến nghị
3.1. Kết luận
Trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy sự chuyển hóa 

mạnh mẽ của giáo dục đại học, làm thay đổi vai trò 
của giảng viên từ người truyền thụ tri thức sang 
người kiến tạo, hướng dẫn và đồng hành cùng 
người học. Vai trò này được tái định nghĩa trên nền 
tảng tích hợp giữa công nghệ, sư phạm và giá trị 
nhân văn, trong đó giảng viên vừa là người học suốt 
đời, vừa là nhà đổi mới trong cộng đồng học thuật.

Nghiên cứu xác định sáu nhóm năng lực số cốt lõi 
của giảng viên trong kỷ nguyên AI: năng lực công nghệ 
và khai thác AI; thiết kế học liệu và môi trường học tập 
số; sư phạm sáng tạo; quản trị và phân tích dữ liệu; 
đạo đức và an toàn số; và phát triển nghề nghiệp suốt 
đời. Những năng lực này khẳng định công nghệ chỉ là 
phương tiện, còn cốt lõi nằm ở tư duy sư phạm và khả 
năng tích hợp hiệu quả vào dạy học.

Ở góc độ chính sách, Việt Nam vẫn thiếu khung 
năng lực số quốc gia cho giảng viên đại học; các 
chương trình bồi dưỡng còn thiên về kỹ năng công 
cụ. Nghiên cứu cũng cho thấy phân tích tài liệu 
thứ cấp là phương pháp hữu hiệu để nhận diện xu 
hướng giáo dục. Từ đó khẳng định, chuyển đổi vai 
trò giảng viên là điều kiện quan trọng để thúc đẩy 
chuyển đổi số giáo dục đại học.

3.2. Kiến nghị
Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Cần sớm ban 

hành khung năng lực số quốc gia cho giảng viên, 
tham chiếu DigCompEdu và điều chỉnh phù hợp bối 
cảnh Việt Nam; đồng thời tích hợp nội dung AI vào 
chuẩn nghề nghiệp và chương trình bồi dưỡng.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học: Cần xây 
dựng chiến lược phát triển năng lực số gắn với 
chuyển đổi số, chuyển từ tập huấn ngắn hạn sang 
phát triển nghề nghiệp liên tục, đồng thời hình thành 
cộng đồng thực hành về dạy học ứng dụng AI.

Đối với giảng viên: Cần chủ động học tập suốt 
đời, sử dụng AI như công cụ hỗ trợ, đồng thời giữ 
vững đạo đức, tư duy phản biện và trách nhiệm học 
thuật trong môi trường số.

Những kiến nghị này hướng tới phát triển đội 
ngũ giảng viên thích ứng với AI, góp phần xây dựng 
hệ sinh thái đại học số và nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho Việt Nam 
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Abstract: The rapid development of artificial intelligence (AI) is transforming the higher education ecosystem, requiring lecturers 
to shift from knowledge transmitters to facilitators, learning guides, and academic mentors. This study analyzes the transformation 
of lecturers’ roles in the context of AI, identifies essential digital competency groups, and proposes policy directions for 
developing university faculty in Vietnam. The study employs a secondary document analysis approach following Tisdell et al. 
(2025), integrating the DigCompEdu digital competence framework and the TPACK pedagogical model to synthesize and interpret 
academic and policy sources from 2021 to 2025. The findings reveal three major trends: (1) a redefinition of professional identity 
from “teacher” to “co-creator of knowledge”; (2) the emergence of core digital competency groups, including technological 
competence, innovative pedagogy, data literacy, ethics, and lifelong professional development; and (3) the need to establish a 
national digital competence framework and supportive policies for faculty development in the AI era. 
Keywords: AI in education, digital university transformation, pedagogical innovation, lifelong learning, lecturers’ digital competence.


